ĐÁP ÁN SINH 10 HKII (2015 – 2016)
Câu 1: (2,5đ)

Cho biết đường cong sinh trưởng của vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy không liên tục gồm mấy pha? Trình bày đặc điểm của từng pha? (2,5đ)

· Có 4 pha, bao gồm:

· Pha tiềm phát : Vi khuẩn thích nghi với môi trường, số lượng tế bào trong quần thể chưa tăng. Enzim cảm ứng được hình thành để phân giải cơ chất.(0,75đ)

· Pha lũy thừa :Trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ, số lượng tế bào tăng theo cấp số nhân, tốc độ sinh trưởng cực đại.(0,75đ)

· Pha cân bằng: số lượng tế bào đạt cực đại và không đổi theo thời gian , số lượng tế bào sinh ra bằng số lượng tế bào chết đi.(0,5đ)

· Pha suy vong: số lượng tế bào giảm dần do chất dinh dưỡng ngày càng cạn kiệt, chất độc hại tích lũy nhiều.(0,5đ)

Câu 2: (2,5đ)

· Cấu tạo virut? (1,5đ) 

· Virut gồm 2 thành phần cơ bản:

· Lõi axitnucleic: AND hoặc ARN chuỗi đơn hay chuỗi kép.(0,25đ)

· Vỏ protein(capsit) được cấu tạo bởi các đơn vị protein (capsome)(0,25đ)

* Phức hợp nucleocapsit gồm: Vỏ capsit+axitnucleic(0,25đ)

* Một số virut có thêm vỏ ngoài do lipit kép và protein tạo thành.(0,25đ)

· Trên mặt vỏ ngoài có gai Glicoprotein đóng vai trò kháng nguyên và giúp virut bám lên bề mặt tb vật chủ.(0,25đ)

* Virut không có vỏ ngoài gọi là virut trần.(0,25đ)

· Vận dụng: (1đ)

Vì sao mỗi loại virut chỉ có thể xâm nhập vào một số loại tế bào nhất định?

Vì trên bề mặt tế bào có các thụ thể mang tính đặc hiệu đối với từng loại virut.(1đ)

Câu 3: (2,5đ)

Xâm nhập:

· Đối với phagơ: bơm axit nucleic vào, vỏ để lại bên ngoài.(0,5đ)

· Đối với virut động vật: đưa cả nuclêôcapsit vào sau đó mới cởi vỏ.(0,5đ)

Sinh tổng hợp: virut sử dụng enzim và nguyên liệu của tế bào vật chủ để tổng hợp axit nucleic và protein cho riêng mình.(0,75đ)

Lắp ráp: lắp axit nucleic vào vỏ protein để tạo virut hoàn chỉnh.(0,75đ)

Câu 4: (2,5đ)

· Miễn dịch là khả năng cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh. (0,5đ)

· Phân biệt:

· Miễn dịch không đặc hiệu: 

· Là miễn dịch tự nhiên mang tính bẩm sinh(0,25đ)

· Miễn dịch không đặc hiệu không đòi hỏi phải có sự tiếp xúc trước với kháng nguyên(0,25đ)

· Miễn dịch đặc hiệu:

· Xảy ra khi có sự xâm nhập của kháng nguyên(0,25đ)

· Chia thành 2 loại: miễn dịch thể dịch và miễn dịch tế bào(0,25đ)

Các phương thức lây truyền:

· Truyền ngang: qua hô hấp, qua đường tiêu hóa, qua tiếp xúc trực tiếp, qua vết thương, qua quan hệ tình dục(0,5đ)

· Truyền dọc: từ mẹ truyền sang con(0,5đ)

